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  TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI                                   

Tổ Lịch sử - Địa lí                                                           

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

Câu 1: Em hãy trình bày về tổ chức bộ máy của nhà nước Văn Lang. 

- Nhà nước Văn Lang sơ khai, đơn giản, chia làm ba cấp: 

  + Đứng đầu nước là Hùng Vương, giúp việc có Lạc Hầu, Lạc Tướng. 

  + Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu bộ là Lạc tướng, đứng đầu chiềng, chạ là Bồ chính. 

  + Nhà nước chưa có quân đội, chưa có luật pháp. 

- Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước. 

Câu 2: Trình bày chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu – An Nam 

trong thời Bắc thuộc. 

Chính quyền phong kiến phương Bắc thi hành chính sách cai trị đối với nhân dân ta trên các lĩnh 

vực: 

- Kinh tế: chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta phải cống nạp sản vật quý, thuế khóa nặng nề, độc quyền 

sắt và muối. 

- Chính trị: sáp nhập nước ta thành các châu, quận của Trung Quốc, áp dụng luật pháp hà khắc. 

- Văn hóa: thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc ta. 

Câu 3: Hãy xác định những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội của nước ta trong thời Bắc 

thuộc. 

Những chuyển biến mới của nước ta trong thời Bắc thuộc về: 

a. Kinh tế:  

- Trồng lúa một năm hai vụ, dùng cày và sử dụng sức kéo trâu bò đã phổ biến, biết đắp đê phòng lũ 

lụt, sử dụng phân bón. 

- Một số nghề thủ công mới xuất hiện như làm giấy, khảm xà cừ, thuộc da, đúc tiền,… 

- Nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng. 

b. Xã hội:    

- Các thành phần trong xã hội thay đổi căn bản. Tầng lớp lạc tướng, lạc hầu và hào trưởng Việt có 

thế lực kinh tế, uy tín bị chính quyền đô hộ chèn ép.   

- Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền cai trị phương 

Bắc.        
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Câu 4: Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn 

Lang, Âu Lạc? 

- Những phong tục trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc như: 

thờ cúng tổ tiên, làm bánh chưng bánh giầy, sử dụng trầu cau trong phong tục cưới hỏi,… 

Câu 5: Điền sự kiện vào các mốc thời gian trong sơ đồ bên dưới? Tại sao những sự kiện đó lại 

tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X? 

 

(1) Năm 905, Khúc Thừa Dụ tự xưng Tiết độ sứ. 

(2) Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc Hạo lên thay. 

(3) Năm 931, Dương Đình Nghệ tập hợp lực lượng, đem quân ra tấn công thành Tống Bình. 

(4) Năm 938, chiến thắng Bạch Đằng. 

* Những sự kiện này tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X vì nó chấm dứt thời Bắc thuộc, mở ra 

một thời kì mới trong lịch sử dân tộc ta - thời kì độc lập, tự chủ lâu dài 

Câu 6: Em hãy nêu những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc 

thuộc. 

- Những cuộc khởi nghĩa đã chứng minh tinh thần quả cảm của nhân dân ta, hun đúc lòng yêu nước 

và quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại độc lập. 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

Câu 1: Sông và hồ khác nhau như thế nào? 

- Sông: Dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa, hầu hết các dòng sông chảy ra biển. 

- Hồ: Một dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển. 

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy kể những mục đích sử dụng nước sông, hồ. 

- Sinh hoạt của người dân. 

- Nông nghiệp, đánh bắt và nuôi thủy sản. 

- Thủy điện,… 

- Giao thông vận tải đường sông, hồ. 

- Du lịch, thể thao, giải trí,… 

Câu 3: Em hãy nêu đặc điểm và phân bố của động vật? 

- Đặc điểm: 

  + Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn thực vật. 
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  + Giới động vật trên các lục địa cũng hết sức phong phú, đa dạng. 

  + Có sự khác biệt giữa các đới khí hậu. 

- Phân bố: rộng khắp trên thế giới, từ đất liền đến đại dương.  

Câu 4: Em hãy nêu phạm vi và khí hậu đặc trưng của đới nóng? 

- Phạm vi: Nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến Bắc và Nam thành một vành đai liên tục bao quanh 

Trái Đất. 

- Khí hậu đặc trưng: Nền nhiệt độ cao và có lượng mưa lớn trong năm. 

Câu 5: Em hãy cho biết vai trò của lớp đất đối với sinh vật? 

- Vai trò của lớp đất đối với sinh vật: 

  + Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của con người cũng như các loài sinh vật khác. 

  + Chứa thành phần nước và không khí giúp cho sinh vật phát triển. 

Câu 6: Em hãy nêu những lợi ích kinh tế mà sóng biển, thủy triều và dòng biển đem lại cho 

chúng ta. 

- Những lợi ích kinh tế mà sóng biển, thủy triều và dòng biển đem lại cho chúng ta: 

  + Phát triển công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng (năng lượng sóng, thủy triều). 

  + Phát triển ngư nghiệp (đánh bắt hải sản). 

  + Nghiên cứu khoa học, thủy văn,  quân sự,... 

-HẾT- 


